
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 12/4, Ấp Tân An, Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

15/07/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ QUỐC DÂN

3502400399

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm 4632

2. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

3. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: Mua bán thuốc lá điếu sản xuất trong nước 

4724

4. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống 

5610(Chính)

5. Bán buôn đồ uống 4633

6. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

7. Đại lý du lịch 7911

8. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế. 

7912

9. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Môi giới thương mại; Đại lý ký gửi hàng hóa; Đại lý 
cung cấp vé xe lửa, máy bay và các phương tiện vận tải hành 
khách; 

4610

10. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

11. Hoạt động hậu kỳ
Chi tiết: Dịch vụ biên tập, trình bày, minh họa, dàn trang

5912

12. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

13. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất công trình;  

4330

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán vật tư, máy móc, trang thiết bị, phương tiện, 
âm thanh, ánh sáng phục vụ tổ chức sự kiện, lễ hội;

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ 
QUỐC DÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0933606505
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

15. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

16. Quảng cáo 7310

17. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô du lịch các loại, xe cơ giới, xe tải,... 

7710

18. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, trang thiết bị, phương tiện âm 
thanh, ánh sáng phục vụ tổ chức sự kiện, lễ hội 

7730

19. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết : Dịch vụ giới thiệu và môi giới lao động, việc làm; 

7810

20. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
Chi tiết: Đại lý du lịch; 

7990

21. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép;

4662

22. Xây dựng nhà để ở 4101

23. Xây dựng nhà không để ở 4102

24. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

25. Xây dựng công trình công ích khác 4229

26. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: xây dựng công trình công nghiệp; 

4299

27. Phá dỡ 4311

28. Chuẩn bị mặt bằng 4312

29. Lắp đặt hệ thống điện 4321

30. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

31. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

32. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

33. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết : mua bán mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm ( kem đánh răng, 
nước xả quần áo, xà phòng, bàn chải đánh răng, mỹ phẩm, dầu 
gội, gel vuốt tóc, nước xả quần áo, giấy vệ sinh, băng vệ sinh, 
ly nhựa, móc quần áo ….); Mua bán đồ nhựa gia dụng và điện 
gia dụng ; Mua bán lược, ghế, bàn chải, móc phơi đồ, thớt, ky 
rác, ổ cắm điện, ly tự làm lạnh, bình ly nhựa, tô chén hộp đựng 
cơm, dĩa đựng tái cây,rổ đụng rác, rổ lưới,…,

4649

34. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Mua bán tạp hóa, hàng khô

4690

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 077087001953

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Tân An, Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Ấp Tân An, Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

LÊ QUỐC DÂN Nam
02/03/1987 Kinh Việt Nam

22/01/2018 Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DL 
QG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       077087001953
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Tân An, Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Ấp Tân An, Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ QUỐC DÂN Nam

02/03/1987 Kinh Việt Nam

22/01/2018 Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DL 
QG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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